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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần 

- Tên học phần: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data structures and algorithms)  

- Mã học phần: INT321  

- Số tín chỉ: 3 (2/1/4)   

- Bậc đào tạo: Đại học 

- Loại học phần: Bắt buộc 

- Học phần tiên quyết/ Học phần trước: Lập trình Java cơ bản/ Lập trình C++ 

- Đơn vị phụ trách: Khoa Công Nghệ Thông Tin  

- Số giờ tín chỉ:  60, trong đó: 

- Lý thuyết:  30 tiết 

- Thực hành:  30 tiết 

2. Thông tin về giảng viên 

Giảng viên 1: 

- Họ và tên:  Lương Thái Hiền 

- Chức danh, học vị:  Thạc sĩ 

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00) 

- Địa điểm làm việc: Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Văn Hiến 

- Điện thoại:   0903665829 

- Email:    hienlt@vhu.edu.vn  

Giảng viên 2: 

- Họ và tên:   Đỗ Đình Trang 

- Chức danh, học vị:  Thạc sĩ 

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính (8:00 -16:00) 

- Địa điểm làm việc: Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường Đại học Văn Hiến 

- Điện thoại:         0903373639 

- Email:   trangđđ@vhu.edu.vn 

3. Tóm tắt nội dung học phần 
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Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho người học kiến thức tổng quát về cấu trúc 

dữ liệu, sắp xếp, tìm kiếm, cấu trúc các dạng danh sách liên kết, cấu trúc Stack (ngăn xếp) 

và Queue (hàng đợi), định nghĩa được dữ liệu của cấu trúc cây và các thao tác cơ bản trên 

cây, nhằm giúp người học xây dựng các cấu trúc dữ liệu phù hợp cho các giải thuật và ứng 

dụng các giải thuật để giải quyết các bài toán cụ thể. Người học được giới thiệu cơ bản về 

các thuật toán. Ngoài ra, học phần còn rèn luyện kỹ năng lập trình và tạo ham mê học tập 

cũng như xây dựng các ứng dụng thực tế. 

4. Mục tiêu của học phần  

Học phần có những mục tiêu: 

- Cung cấp cho người học những kiến thức chung về tổng quát về cấu trúc dữ liệu, 

sắp xếp, tìm kiếm, cấu trúc các dạng danh sách liên kết, cấu trúc Stack (ngăn xếp) và Queue 

(hàng đợi), định nghĩa được dữ liệu của cấu trúc cây và các thao tác cơ bản trên cây 

- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các thuật toán. Ngoài ra, học 

phần còn rèn luyện kỹ năng lập trình và tạo ham mê học tập cũng như xây dựng các ứng 

dụng thực tế.  

- Cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về xây dựng được các cấu trúc dữ 

liệu phù hợp cho các giải thuật và ứng dụng các giải thuật để giải quyết các bài toán cụ thể. 

- Trang bị kiến thức về kỹ năng xậy dựng được giải thuật, thuật toán, giải quyết các 

bài toán thực tế, kỹ năng lập trình và đánh giá thuật toán. 

- Phát triển kỹ năng phân tích, lập luận, và thuyết trình hiệu quả.  

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

Mã CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 

Kiến thức 

CLO1 
Giải quyết vấn đề dựa trên các kỹ năng định lượng và kiến thức về logic 

cơ bản. 

CLO2 
Phân tích các vấn đề trong thực tế dựa trên kiến thức cơ bản về khoa 

học tự nhiên, phương pháp tính toán. 

CLO3 
Trình bày được các kiến thức trải nghiệm ngành nghề, các kiến thức cơ 

bản và phương pháp học tập của chuyên ngành. 

CLO4 

Sử dụng các ngôn ngữ lập trình thông dụng, kỹ thuật lập trình, phương 

pháp lập trình, công nghệ lập trình thông dụng, tổ chức dữ liệu và thuật 

toán. Giải quyết các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
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Mã CĐR 
Nội dung chuẩn đầu ra 

(Bắt đầu bằng động từ theo thang Bloom) 

CLO5 
Hiểu rõ kiến thức môn học, hệ điều hành. Phát hiện và sửa đổi, giải 

quyết được các lỗi lập trình. 

Kỹ năng 

CLO6 Tham gia làm việc nhóm và có những đóng góp mang lại hiệu quả. 

CLO7 Sử dụng các ứng dụng CNTT thành thạo.  

CLO8 

Xác định, so sánh các công nghệ mới, các xu thế phát triển trong quá 

trình học tập. 

CLO9 
Thực hiện thành thạo các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, chuyên 

ngành.  

Mức tự chủ và trách nhiệm 

CLO10 Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. 

CLO11 
Có ý thức đóng góp tạo ra những sản phẩm có giá trị, góp phần thúc đẩy 

sự phát triển khoa học và kỹ thuật đất nước. 

CLO12 Có thói quen học tập suốt đời. 

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra học 

phần 

Chuẩn 

đầu ra 
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P
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P
L

O
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P
L

O
9

 

P
L

O
1

0
 

CLO1 X          

CLO2 X          

CLO3 X          

CLO4  X         

CLO5  X         

CLO6     X      

CLO7       X    

CLO8       X    

CLO9        X   

CLO10         X  

CLO11         X  

CLO12          X 

Ghi chú: PLOs (ProgrammeLearningOutcomes): Chuẩn đầu ra cấp CTĐT 

          CLOs(Course LearningOutcomes): Chuẩn đầu ra học phần 
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6. Nội dung chi tiết của học phần 

6.1. Lý thuyết 

Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

Chương 1 
TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ 

GIẢI THUẬT 

CLO1, CLO6, 

CLO7, CLO8, 

CLO9, CLO10, 

CLO11, CLO12 

1.1. Vai trò cấu trúc dữ liệu trong chương trình  

1.2. Cấu trúc dữ liệu (Data structure)  

1.3. Thuật toán  

1.4. Các tính chất của thuật toán  

Chương 2 THUẬT TOÁN SẮP XẾP 

CLO2, CLO3, 

CLO6, CLO7, 

CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11, 

CLO12 

2.1. Định nghĩa bài toán sắp xếp  

2.2. Phương pháp chọn trực tiếp (Selection Sort)  

2.3. Phương pháp chèn trực tiếp (Insertion Sort)  

2.4. Phương pháp đổi chỗ trực tiếp (Interchange Sort)  

2.5. Phương pháp nổi bọt (Bubble Sort)  

2.6. Sắp xếp dựa trên phân hoạch (Quick Sort)  

2.7. Sắp xếp trộn (Merge Sort)  

2.8. Sắp xếp vun đống (Heap Sort)  

Chương 3 TÌM KIẾM 

CLO4, CLO5, 

CLO6, CLO7, 

CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11, 

CLO12 

3.1. Khái niệm tìm kiếm  

3.2. Tìm kiếm tuyến tính  

3.3. Tìm kiếm nhị phân  
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Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

3.4. Bài tập vận dụng  

Chương 4 DANH SÁCH LIÊN KẾT 

CLO4, CLO5, 

CLO6, CLO7, 

CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11, 

CLO12 

4.1. Định nghĩa danh sách liên kết  

4.2. Giới thiệu các loại danh sách liên kết  

4.3. Danh sách liên kết đơn  

4.4. Khai báo danh sách liên kết đơn  

4.5. Các chức năng cơ bản trên danh sách liên kết đơn  

4.6. Bài tập vận dụng  

Chương 5 STACK VÀ QUEUE 

CLO4, CLO5, 

CLO6, CLO7, 

CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11, 

CLO12 

5.1. Định nghĩa Stack  

5.2. Cài đặt Stack  

5.3. Các phép toán trên Stack  

5.4. Ứng dụng của Stack  

5.5. Định nghĩa Queue  

5.6. Các phép toán trên Queue  

5.7. Ứng dụng của Queue  

Chương 6 CẤU TRÚC CÂY 

CLO4, CLO5, 

CLO6, CLO7, 

CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11, 

CLO12 

6.1. Một số khái niệm cơ bản  

6.2. Cây nhị phân  



 

 

VHU.CTDT.BM03  6 

Chương Nội dung Đáp ứng CLOs 

6.3. Duyệt cây nhị phân  

6.4. Cây nhị phân tìm kiếm  

6.5. Cây nhị phân cân bằng  

6.2. Thực hành 

 Nội dung Đáp ứng CLOs 

6.2.1. Bài tập cá nhân 

CLO2, CLO5, 

CLO6, CLO7, 

CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11, 

CLO12 

 
Người học thực hiện ít nhất 01 bài cá nhân theo yêu cầu 

giảng viên 
 

6.2.2. Bài tập nhóm 

CLO2, CLO5, 

CLO6, CLO7, 

CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11, 

CLO12 

 
- Người học thực hiện 01 bài tập nhóm    

- Các nhóm báo cáo kết quả làm việc trước lớp. 
 

6.2.3. Thực hành trên Computer 

CLO2, CLO5, 

CLO6, CLO7, 

CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11, 

CLO12 

 
- Thực hành trên  ngôn ngữ lập trình Visual Studio C++ 

2020/ NetBeans IDE 8.2 
 

 

7.  Phân bổ thời gian theo tiết và điều kiện thực hiện: 

Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Ghi chú Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Tự 

học 
Tổng 

1 

Tổng quan về cấu 

trúc dữ liệu và giải 

thuật 

04 0 5 10 19  

2 Thuật toán sắp xếp 06 0 5 10 21  
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Chương Tên chương 

Số tiết tín chỉ 

Ghi chú Lý 

thuyết 

Bài 

tập 

Thực 

hành 

Tự 

học 
Tổng 

3 Tìm kiếm 05 0 5 10 20  

4 Danh sách liên kết 05 0 5 10 20  

5 Stack và queue 04 0 5 10 19  

6 Cấu trúc cây 06 0 5 10 21  

Tổng 30 0 30 60 120  
 

CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN 

1. Sự khác nhau kiểu dữ liệu tĩnh và kiểu dữ liệu động.  

2. Khái niệm nghịch thế và các thuật toán sắp xếp. 

3. Sự khác nhau giữa mảng một chiều và danh sách liên kết. 

4. Tại sao hệ thống dùng các thuật toán Stack và Queue, cây nhị phân. 

8. Phương pháp giảng dạy: 

Giảng viên giảng dạy với sự kết hợp của một số phương pháp sau: 

Gợi ý: 

- Thuyết trình  

- Phát vấn 

- Hỏi lại hoặc vấn đáp 

- Đọc và tóm lược nội dung tài liệu 

- Động não nhanh (bài tập tư duy cá nhân) 

- Giao bài đọc về nhà 

- Hướng dẫn tự học 

- Thảo luận nhóm 

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp giảng dạy 

Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

C
L

O
1

1
 

C
L

O
1
2

 

Thuyết 

trình 
X X X X X  X X  X X  

Phát vấn X   X X X X     X 
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Phương 

pháp 

giảng 

dạy 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

C
L

O
1

1
 

C
L

O
1
2

 

Hỏi lại 

hoặc vấn 

đáp 

X X X X X X X  X  X X 

Đọc và 

tóm lược 

nội dung 

tài liệu 

X X X X X   X X X X  

9. Phương pháp học tập 

Sinh viên học tập với sự kết hợp của một số phương pháp sau: 

Gợi ý: 

- Thuyết trình  

- Làm việc nhóm 

- Thực hành thao tác trực tiếp trên máy tính 

- Tự học, tự nghiên cứu 

Ma trận liên kết giữa Chuẩn đầu ra với phương pháp học tập 

Phương 

pháp 

học tập C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1

0
 

C
L

O
1

1
 

C
L

O
1

2
 

Thuyết 

trình 
X  X  X   X  X X X 

Làm 

việc 

nhóm 

X  X X  X       

Tự học, 

tự 

nghiên 

cứu 

X X X X X X X X X X X X 

Thực 

hành 

thao tác 

trực tiếp 

trên 

X X X X X X X X X X X X 
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máy 

tính 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

Gợi ý: 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp và giờ thuyết trình (sinh viên chỉ được vắng mặt 

tối đa 20% thời gian lên lớp của học phần). 

- Đọc tài liệu tham khảo bắt buộc và bổ trợ do giảng viên giới thiệu. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm. 

- Tham gia kỳ thi kết thúc học phần. 

11. Thang điểm đánh giá: Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được 

chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 1 chữ số thập phân. 

12. Phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở hai điểm thành phần như sau: 

1. Điểm đánh giá quá trình: trọng số 40% bao gồm: 

a. Điểm chuyên cần: 1, trọng số 10% 

b. Điểm thi thực hành: 3, trọng số 30% 

2. Điểm thi kết thúc học phần: trọng số 60% 

Hình thức thi: Tự luận 60 phút theo ngân hàng đề thi 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và phương pháp kiểm tra, đánh giá 

Hình thức 

đánh giá 

C
L

O
1

 

C
L

O
2

 

C
L

O
3

 

C
L

O
4

 

C
L

O
5

 

C
L

O
6

 

C
L

O
7

 

C
L

O
8

 

C
L

O
9

 

C
L

O
1
0

 

C
L

O
1
1

 

C
L
O
1
2

 

Tự luận X X X X X X X X X X X X 

Dự lớp X X X X X X X X X X X X 

13. Tài liệu phục vụ cho học phần (các tài liệu xuất bản trong 05 năm trở lại đây và 

cung cấp được cho Trung tâm Học liệu nơi đặt tài liệu) 

13.1. Tài liệu chính 

- Tập bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật lưu hành nội bộ 

- Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức. Giáo trình Cấu Trúc Dữ Liệu, ĐHQG Tp. HCM, 

2020.  

13.2. Tài liệu tham khảo 
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- Data Structures & Algorithm Analysis in C++ (Second Edition), Mark Allen 

Weiss,2019, Addison Wesley Longman, Inc.  

- Đỗ Văn Nhơn, Trịnh Quốc Sơn, Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, ĐHQG 

TP.HCM, 2019. 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024 

   

 ThS. Nguyễn Thị Diệu Anh ThS. Lương Thái Hiền 

Hiệu trưởng 

Duyệt 

Phó trưởng khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 


